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TH 22: SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIÁO DỤC ĐỂ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

-  Căn cứ theo nhiệm vụ của năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Cẩm La.  
A. LY DO CHON MO DULE: 
       Công nghệ tin học là một lĩnh vực đột phá có vai trò lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin có tác dụng làm thay đổi mạnh mẽ phương pháp, phương thức dạy – học nhất là khi nền giáo dục của nước ta bước sang thế kỉ 21, thế kỉ của công nghệ thông tin. Phần mềm dạy học là một phương tiện dạy học quan trọng ở cấp độ cao hơn so với các phương tiện dạy học trực quan khác, tạo điều kiện để thực hiện những đổi mới căn bản về nội dung , phương pháp dạy học nhằm hình thành ở học sinh các năng lực làm việc, học tập và thích ứng được với môi trường xã hội hiện đại.

      Việc sử dụng các phần mềm dạy học không chỉ giúp giáo viên thực hiện tốt hơn chương trình đại trà mà còn cho phép thực thi cách thức dạy học mới có khả năng đáp ứng yêu cầu tự tìm kiếm kiến thức, rèn luyện kĩ năng của bất kì người học nào, vào bất cứ lúc nào theo nội dung tùy chọn ở mức độ phù hợp với khả năng, y‎ muốn phù hợp với khả năng và điều kiện của từng cá nhân.
       Nên việc nghiên cứu sử dụng phần mềm dạy học là việc làm cần thiết góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dạy học của người giáo viên. Chính vì lí do trên, tôi đã chọn mô đun TH22: “Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở Tiểu học ” để nghiên cứu và học tập.
B. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
I.  Phát triển chuyên môn về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
1. Tại sao phải phát triển chuyên môn để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
+ Mục đích giáo dục của tích hợp công nghệ thông tin

   Tích hợp công nghệ thông tin được kì vọng sẽ mang đến một sự thay đổi lớn trong lĩnh vực giảng dạy. Các nhà giáo dục trên thế giới đánh giá rất cao tiềm năng của công nghệ thông tin trong việc dạy học một cách linh động hơn , thú vị hơn và lấy học sinh làm trung tâm. Tại Việt Nam, tích hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy ngày nay đã được coi là một công cụ hiệu quả có thể hỗ trợ đổi mới  phong cách giảng dạy, học tập và quản lí giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, có một khoảng cách không nhỏ giữa chính sách và thực tế trong giáo dục ở Việt Nam. Trong thực tế, việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy vẫn còn nhiều hạn chế: Giáo viên Việt Nam sử dụng công nghệ thông tin chỉ đơn thuần như một công cụ làm cho việc giảng dạy dễ dàng hơn, như là một sự thay đổi cho ccahs dạy học truyền thống là lấy giáo viên làm trung tâm. Những yếu tố quan trọng tác động đến ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giảng dạy bao gồm sự tiếp cận, kĩ năng và sự tự tin, cũng như thái độ đối với công nghệ thông tin và nhận thức về việc giáo dục học sinh.
      Người ta tin rằng, công nghệ thông tin và truyền thống có thể đem lại nhiều giá trị cho quá trình giảng dạy và học tập. Trên thế giới, các chính sách mới về đổi mới giáo dục được xây dựng trên tiền đề và triển vọng của tích hợp công nghệ thông tin một cách có hiệu quả vào dạy học. Ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục cũng rất được mong đợi. Các nhà giáo dục Việt Nam được khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin hợp lí ở tất cả các lớp và các môn học. Trên thực tế, việc sử dụng công nghệ thông tin cho giảng dạy hiện nay vẫn còn hạn chế. Do đó, các Giáo viên cần được chuẩn bị cho vai trò mới và cần biết công nghệ thông tin được ứng dụng như thế nào để thúc đẩy quá trình học tập hướng tới dạy học tích cực.
      Công nghệ thông tin cần được coi như một khía cạnh đặc biệt quan trọng trong hành trang văn hóa dạy học thế kỉ XXI, hỗ trợ các mô hình phát triển chuyển đổi mới cho phép mở rộng bản chất và kết quả học tập của Giáo viên, cho dù việc học đó diễn ra ở đâu.

+ Thiết kế hướng dẫn thúc đẩy công nghệ

    Các công cụ( phấn, bảng, thước kẻ, biểu bảng, đồ dùng dạy học, các phần mềm dạy học,...) luôn là một thành tố của thiết kế hướng dẫn thúc đẩy công nghệ. Các công cụ trước tiên khuyến khích việc suy ngẫm về phương pháp giảng dạy và việc học của người học. Bản thân các công cụ không tự động thay đổi công tác giảng dạy và hoạt động học tập. Tất cả đều phụ thuộc vào cách thức GV và người học sử dụng các công cụ đó như thế nào. Tất cả các công cụ đều có tiềm năng đổi mới và chuyển đổi việc dạy và học, lấy người học và những áp dụng vào thực tế làm trong tâm.
+ Phát triển chuyên môn về ứng dụng công nghệ thông tin

    Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học là một quá trình thường xuyên và diễn ra trong một số giai đoạn. Trước tiên, cần phải đầu tư vào việc học một số công nghệ và rèn kĩ năng sử dụng chúng. Giáo viên đã được học về công nghệ thông tin cần phải hiểu rằng đã đạt được một số kĩ năng công nghệ thông tin, điều đó có nghĩa là không những giáo viên mà người học cũng cần phải biết cách làm việc với các phương tiện và công nghệ.

      Một yếu tố quan trọng khác là tập huấn về phương pháp sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tập huấn kĩ năng cũng như tập huấn về phương pháp là những yếu tố bắt buộc củ quá trình phát triển chuyên môn liên tục để có thể tự tin ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
2. Tìm hiểu kiến thức về công nghệ, phương pháp và nội dung.
       Mô hình TPACK là hình ảnh hóa các thành tố quan trọng của quá rình phát triển chuyên môn liên tục. Mô hình đưa ra cái nhìn tổng quan về ba dạng cơ bản của kiến thức mà một giáo viên cần có để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học của mình; kiến thức công nghệ, kiến thức sư phạm và nội dung kiến thức cũng như mối quan hệ và tương tác giữa chúng.
     Cách tiếp cận mô hình TPACK không chỉ nhìn các loại kiến thức một cách độc lập, mà nó còn nhấn mạnh đến một loại kiến thức mới nằm ở chỗ giao nhau của chúng. Cuối cùng, tại điểm giao của cả ba yếu tố trên, ta có được nội dung kiến tức công nghệ sư phạm. Sự tích hợp công nghệ ở đây chính là sự hiểu biết và kết hợp mối quan hệ giữa ba thành phần của kiến thức này. Một giáo viên có khả năng kết hợp cả ba dạng kiến thức cơ bản này sẽ đạt được sự thông thạo khác biệt và tốt hơn kiến thức của một chuyên gia bộ môn, một chuyên gia công nghệ và một chuyên gia phương pháp.
     Do đó, phát triển chuyên môn nên bắt đầu từ việc đánh giá và suy ngẫm về nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân.

   * Kiến thức công nghệ sư phạm

       Kiến thức công nghệ sư phạm là kiến thức về sự tồn tại, các thành phần và khả năng của các công nghệ khác nhau khi chúng được sử dụng để thiết lập việc giảng dạy và học tập. Ngược lại, như là kết quả của việc sử dụng các công nghệ đó, thì kiến thức giang dạy có thể sẽ thay đổi. Điều này có thể bao gồm việc hiểu biết về một loạt các loại công cụ nào đó sẽ phù hợp cho một số công việc cụ thể, khả năng lựa chọn công cụ phù hợp cho công việc, chiến lược sử dụng khả năng của các công cụ và kiến thức về chiến lược sư phạm và khả năng để áp dụng các chiến lược có cho việc sử dụng các công nghệ. Nó cũng sẽ bao gồm kiến thức về công cụ cho việc duy trì hồ sơ lớp học. Điểm danh và cho điểm, cũng như các kiến thức về ‎y tưởng dựa trên các công nghệ chung như WebQuests, diễn đàn thảo luận và phòng nói chuyện.
3. Phát triển chuyên môn về ứng dụng công nghệ thông tin

     Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học là một quá trình thường xuyên và diễn ra trong một sổ giai đoạn. Trước tiên, cần phải đầu tư vào việc học một số công nghệ (các phần mềm công cụ, phần mềm dạy học có nội dung, các thiết bị,...) và rèn kĩ năng sử dụng chúng. Giáo viên đã được học về công nghệ thông tin cần phải hiểu rằng đã đạt được một số kĩ năng công nghệ thông tin, điều đó có nghĩa là không những giáo viên mà người học cũng cần phải biết cách làm việc với các phương tiện và công nghệ.
    Một yếu tố quan trọng khác là tập huấn về phương pháp sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Tập huấn kĩ năng cũng như tập huấn về phương pháp là những yếu tố bắt buộc của quá trình phát triển chuyên môn liên tục để có thể tụ tin ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Tất nhiên giáo viên cần có hiểu biết sâu sắc về nội dung họ đang giảng dạy.
II. Tìm hiểu kiến thức về công nghệ, phương pháp và nội dung
1. Khái niệm mô hình TPACK

     Mô hình TPACK CTechnological Pedagogical Content Knowledge - Kiến thức về nội dung, phương pháp và công nghệ) là hình ảnh hoá các thành tố quan trọng củaa quá trình phát triển chuyên môn liên tục. Mô hình đưa ra cái nhìn tổng quan về ba dạng cơ bản của kiến thức mà mặt giáo viên cần có để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học của mình: kiến thức công nghệ (TK), kiến thức sư phạm (PK) và nội dung kiến thức (CK), cũng như mọi quan hệ và tương tác giữa chúng.
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      Bối cảnh Mô hình TPACK
     Cách tiếp cận mô hình TPACK không chỉ nhìn các loại kiến thức một cách độc lập, mà nó còn nhấn mạnh đến một loại kiến thức mới nằm ở chỗ giao nhau của chúng. Xem xét p (Pedagogical) và c (Content) cùng nhau, chúng ta có nội dung kiến thức sư phạm (Pedagogical Content Knowledge - PCK), đây là ý tưởng của shulman về kiến thức sư phạm áp dụng cho việc dạy học nội dung. Tương tự như vậy, xem xét T (Technologĩcal) và c (Content) cùng nhau, chúng ta có Nội dung Kiến thức công nghệ (Technological Content Knowledge - TCK), đây là kiến thức về mối quan hệ giữa công nghệ và nội dung. Tại điểm giao của T và p, ta có kiến thức công nghệ sư phạm (Technological Pedagogical Knowledge - TPK), trong đó nhấn mạnh sự tồn tại, thành phần và khả năng của các công nghệ khác nhau khi chúng được sử dụng trong việc giảng dạy và học tập.
Cuối cùng, tại điểm giao của cả ba yếu tố trên, ta có được nội dung kiến thức công nghệ sư phạm (TPACK). Sự tích hợp công nghệ ở đây chính là sự hiểu biết và kết hợp mối quan hệ giữa ba thành phần của kiến thức này.
Một giáo viên có khả năng kết hợp tất cả ba dạng kiến thức cơ bản này sẽ đạt được sự thông thạo khác biệt và tốt hơn kiến thức của một chuyên gia bộ môn (nhà toán học hoặc nhà sử học,...), một chuyên gia công nghệ (nhà khoa học máy tính,...) và một chuyên gia phương pháp (một nhà giáo dục có kinh nghiệm,...).
Do đó, phát triển chuyên môn nên bắt đầu từ việc đanh giá và suy ngẫm về nhu cầu  bồi dưỡng của cá nhân.
2. Kiến thức công nghệ sư phạm

   Kiến thức công nghệ sư phạm {Technoiogicai Pedagpgicai Knoiưieâge) ia-kiến thức về sự tồn tại, các thành phần và khả năng của các công nghệ khỏe nhau khi chúng được sử dụng để thiết lập việc giảng dạy và học tập. Ngược lại, như là kết quả của việc sử dụng các công nghệ đó, thì kiến thức giảng dạy có thể sẽ thay đổi. Điều này có thể bao gồm việc hiểu biết về một loạt các loại công cụ nào đó sẽ phù hợp cho một số công việc cụ thể, khả năng lựa chọn công cụ phù hợp cho công việc, chiến lược sử dụng khả năng của các công cụ và kiến thức về chiến lược sư phạm và khả năng để áp dụng các chiến lược có cho việc sử dụng các công nghệ. Nó cũng sẽ bao gồm kiến thức về công cụ cho việc duy trì hồ sơ lớp học, điểm danh và cho điểm, cũng như các kiến thức về ý tưởng dựa trên các công nghệ chung như WebỌuests, diễn đàn thảo luận và phòng nói chuyện (chatroom).
3. Nội dung kiến thức công nghệ
  Nội dung kiến thức công nghệ là kiến thức về cách thức kiến thức công nghệ (Technoỉogy Khoỉvỉedgs - '770 và nội dung kiến thức (Content Khoỉvỉedgs - CK) ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Mặc dù công nghệ tạo ra giới hạn về các cách thức thể hiện, các công nghệ mới thường đem lại những cách thể hiện mới, đa dạng và linh hoạt hơn ở chỗ phối hợp giữa các cách thể hiện. Giáo viên cần phải biết không chỉ là vấn đề họ dạy, mà còn cả cách thức trong đó các vấn đề có thể được thay đổi bởi ứng dụng công nghệ. Ví dụ, hãy xem xét phần mềm sketchpad Geometer như là một công cụ để dạy môn Hình học. Nó giúp cho học sinh “chơi" với các loại hình dạng, làm cho học sinh dễ dàng xây dựng chứng minh hình học tiêu chuẩn hơn. Về vấn đề này, phần mềm chỉ đơn thuần là mô phỏng những gì đã được thực hiện trước khi học hình học. Tuy nhiên, chương trình máy tính còn làm nhiều hơn thế. Bằng cách cho phép học sinh "chơi" với phần mềm xây dựng hình học, nó thay đổi bản chất của việc học hình học – chứng minh bằng cách xây dựng là một hình thức thể hiện trong toán học mà cách đó đã không tồn tại trước khi công nghệ phần mềm này có. Lập luận tương tự có thể được thực hiện cho một loạt các sản phẩm phần mềm khác.
4. Nội dung kiến thức sư phạm
     Shulman (1986) đề xuất cần phải xem xét toàn diện kiến thúc của giáo viên bằng cách giới thiệu ý tưởng của nội dung kiến thức sư phạm, chỉ ra rằng kiến thức của giáo viên và phương pháp sư phạm được xem là các lĩnh vực độc lập vói nhau trong các nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực này (Shulman 1987, trang 6). Hậu quả thực tế của việc đó là đã tạo ra các giáo trình giúp giáo viên tập trung hoặc chỉ vào nội dung hoặc chỉ vào phương pháp sư phạm. Để giải quyết vấn đề này, shulman đã đề ra việc xem xét mối quan hệ cần thiết giữa chúng bằng việc giới thiệu khái niệm về nội dung kiến thức sư phạm (PCK).
Các kiến thức bao gồm: những hiểu biết về việc sử dụng phương pháp giảng dạy nào thì phù hợp vói nội dung và làm thế nào để sắp đặt các yếu tố của nội dung để giảng dạy tốt hơn. Các kiến thức này khác những kiến thức chuyên môn và cả những kiến thức sư phạm chung được chia sẻ bởi các giáo viên trên toàn ngành. PCK liên quan tới việc thể hiện và xây dựng các khái niệm, kĩ thuật sư phạm, kiến thức về những gì làm cho khái niệm khó khăn hoặc dế dàng để tìm hiểu, hiểu biết về kiến thức của học sinh trước đó và lí thuyết về nhận thức luận. Ngoài ra, PCK còn liên quan đến kiến thức về chiến lược giảng dạy kết hợp với cách thể hiện khái niệm một cách thích hợp để giải quyết các vấn đề khó khăn và hiểu nhằm khái niệm của người học và thúc đẩy sự hiểu biết ý nghĩa của khái niệm đó. PCK bao gồm kiến thức về những gì các học sinh có thể mang đến trong quá trình học tập, kiến thức về những gì thuận lợi hoặc không phù hợp vói một việc học cụ thể nào đó. Kiến thức bao gồm chiến lược, khái niệm đã biết trước (biết tự nhiên và được chỉ dạy) của học sinh; các vấn để hiểu sai mà học sinh có thể mắc phải về các lĩnh vực cụ thể nào đó và các vấn đề kiến thức trước đó có thể bị hiểu sai.
PCK tồn tại ở các giao điểm của nội dung và phương pháp sư phạm, vì vậy, PCK không chỉ đơn giản là xem xét nội dung và phương pháp sư phạm trong sự phối hợp, mà cả xem xét riêng lẻ; chính xác hơn là hỗn hợp của nội dung và phương pháp sư phạm, như vậy cho phép chuyển đổi nội dung vào các hình thức sư phạm mạnh mẽ. PCK đại diện cho sự pha trộn của nội dung và phương pháp sư phạm vào sự hiểu biết về việc làm thế nào để sắp xếp, thích nghĩ và thể hiện để giới thiệu các khía cạnh cụ thể của vấn đề. shulman lập luận rằng có kiến thức về vấn đề cần giảng dạy và chiến lược sư phạm nói chung, mặc dù cần thiết, nhưng cũng không đủ để nắm bắt những kiến thức để trở thành một giáo viên tốt. Để mô tả những cách phức tạp, trong đó giáo viên suy nghĩ một nội dung cụ thể nên được giảng như thế nào, ông cho rằng "nội dung kiến thức sư phạm" là nội dung kiến thức đổi với việc xử lí quá trình giảng dạy, bao gồm cả "những cách thể hiện và mô hình hoá chủ để làm cho nó dễ hiểu đối với những người khác" (Shulman, 1906, trang 9). Nếu giáo viên muốn thành công, họ sẽ phải đối đầu với cả hai vấn đề (nội dung và phương pháp sư phạm) đồng thời, bằng cách thể hiện "các khía cạnh của nội dung phù hợp nhất để giảng dạy" (Shulman, 19S6, trang 9). Tại trung tâm của PCK là cách thức mà vấn để được chuyển đổi cho việc giảng dạy. Điều này xảy ra khi giáo viên giải thích các vấn đề, tìm ra những cách khác nhau để thể hiện cho nó và làm cho nó dễ tiếp cận với người học.
Kể từ khi được giới thiệu vào năm 19S7, PCK đã trở thành một khái niệm được sử dụng rộng rãi. Nó có giá trị như là một khái niệm nhận thức luận hữu ích, pha trộn các cần có kiến thức truyền thống có nội dung và phương pháp sư phạm tách biệt.
Một cách sơ lược, chúng ta có thể biểu diễn đóng góp của shulman trong việc học tập kiến thức của giáo viên bằng cách kết nối hai vòng tròn, trong đó giao nhau của chúng đại diện cho nội dung kiến thức sư phạm như là sự tác động lẫn nhau giữa sư phạm và nội dung như hình sau:
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5. Kiến thức công nghệ

     Kiến thức công nghệ là kiến thức về công nghê tiêu chuẩn như: sách, phấn và bảng đen, cũng như nhiều công nghệ tiên tiến như Internet và video kĩ thuật số. Điều này sẽ liên quan đến các kĩ năng cần thiết để vận hành các công nghệ riêng biệt . Trong trường hợp các công nghệ kĩ thuật số, nó bao gồm cả kiến thức về hệ điều hành và phần cứng máy tính cũng như khả năng sử dụng các công cụ phần mềm tiêu chuẩn như phần mềm xử lí văn bản, bảng tính, trình duyệt, email,... Công nghệ tri thức bao gồm kiến thức về làm thế nào để cài đặt và loại bỏ các thiết bị ngoại vi, cài đặt và gỡ bỏ các chương trình phần mềm, tạo ra và lưu trữ các tài liệu. Hầu hết các hội thảo công nghệ tiêu chuẩn và hướng dẫn có xu hướng tập trung vào việc thu được các kĩ năng như vậy.
Trong khuôn khổ TPACK, kiến thức công nghệ ( CTK) có thể kết hợp với:
- Nội dung kiến thức (CK) để hình thành kiến thức nội dung công nghệ CTCK);
- Kiến thức sư phạm (PK) để hình thành kiến thức sư phạm công nghệ CTPK);
- Kiến thức nội dung (CK) và kiến thức sư phạm (PK) để tạo kiến thức nội dung công nghệ sư phạm CTPACK).
6. Kiến thức sư phạm
     Kiến thức sư phạm là kiến thức sâu về các quy trình và thực hành hoặc các phương pháp giảng dạy, học tập và làm thế nào để nó đạt được các giá trị và mục tiêu tổng thể cũng như mục đích giáo dục. Đây là một hình thức chung của kiến thức mà nó liên quan đến tất cả các vấn đề của học tập của học sinh, quản lí lớp học, bài học và thực hiện kế hoạch phát triển, và đánh giá học sinh. Nó bao gồm các kiến thức về kĩ thuật hoặc các phương pháp được sử dụng trong lớp học, bản chất của đối tượng người nghe và chiến lược để đánh giá sự hiểu biết của học sinh. Một giáo viên với kiến thức sư phạm sâu phải hiểu làm thế nào để học sinh xây dựng kiến thức và có được kĩ năng, phát triển các thói quen của tâm lí và khuynh hướng tích cực đối với học tập. Như vậy, kiến thức sư phạm đòi hỏi một sự hiểu biết của nhận thức, lí thuyết xã hội và phát triển học tập và làm thế nào để họ áp dụng đối với học sinh trong lớp học khác nhau của họ.
III. Cơ sở lí luận của việc vận dụng kĩ thuật WEBQUEST
1. Tìm hiểu về WEBQUEST

· WebQuest là gì?
      Ngày nay, cùng với việc ra đời và phổ biến của Internet, việc thu thập và xử lí thông tin trên mạng là một kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu và học tập cũng như trong lao động nghề nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng Internet trong dạy học ngày càng trờ nên quan trọng. Tuy nhiên, việc học sinh truy cập thông tin một cách tụ do trên mạng Internet trong dạy học có những nhược điểm chủ yếu là:
- Việc tìm kiếm thường kéo dài vì lượng thông tin trên mạng lớn, dễ bị chệch hướng khỏi bản thân đề tài.
- Nhiều tài liệu được tìm ra với nội dung chuyên môn không chính xác, có thể dẫn đến “nhiều thông tin".
- Chi phí quá lớn cho việc đánh giá và xử lí thông tin trong dạy học.
- Việc tiếp thu kiến thức qua truy cập thông tin trên mạng có thể chỉ mang tính thụ động mà thiếu sự đánh giá, phê phán của người học.
Để khắc phục những nhược điểm trên người ta đã phát triển phuơng pháp WebỌuest.
* Khái niệm WebQuest
    Ngày nay WebỌuest đuợc sử dụng rộng rãi trên thế giới, trong giáo dục phổ thông cững như đại học. có rất nhiều định nghĩa về WebỌuest, tuy nhiên giới hạn lại ta có thể hiểu Web Ọuest là một trang Web trợ giúp học tập, trong đó các nội dung học tập được đưa ra dưới dạng câu hỏi đồng thời cung cấp nguồn tài liệu tham khảo (chủ yếu từ Internet) để học sinh có thể sử dụng trả lời các câu hỏi đó.
Theo nghĩa hẹp, WebỌuest được hiểu như một phương pháp dạy học (VVebỌuest - Method); theo nghĩa rộng, WebỌuest đuợc hiểu như một mô hình, một quan điểm về dạy học có sử dụng mạng Internet.
Bản thân WebỌuest cũng là một đơn vị của nội dung dạy học, đuợc xây dựng để sử dụng phương pháp này và là trang WebỌuest được đưa lên mạng. Khi gọi WebỌuest là một phương pháp dạy học, cần hiểu đó là một phương pháp phức hợp, trong đó có thể sử dụng những phương pháp cụ thể khác nhau, với tư cách là một phuơng pháp dạy học, có thể định nghĩa WebỌuest như sau:
WebQuest là một phương pháp dạy học, trong đó học sinh tự thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ về một chủ đề phức hợp, gần với tình huống thực tiễn. Những thông tin cơ bản về truy cập từ những trang liên kết (intemet imks) do giáo viên chọn lọc từ trước. Việc học tập theo hướng nghiên cứu và khám phár kết quả học tập được học sinh trình bày và đánh giá.
WebỌuest là một phương pháp dạy học mới, được xây dựng trên cơ sơ phương tiện dạy học mới là công nghệ thông tin và Internet. Trong tiếng Việt chưa có cách dịch hoặc dùng thuật ngữ thống nhất cho khái niệm này. Trong tiếng Anh, Web ở đây nghĩa là mạng, Ọuest nghĩa là tìm kiếm, khám phá. Dựa trên thuật ngữ và bản chất của khái niệm có thể gọi WebỌuest là phương pháp “khám phá trên mạng". WebỌuest là một dạng đặc biệt của dạy học sử dụng truy cập mạng Internet.
 WebQuest có thể chia thành các WebQuest lớn và các WebQuest nhỏ:
- WebỌuest lớn: xử lí một vấn đề phức tạp trong một thời gian dài (ví dụ cho đến một tháng), có thể coi như một dự án dạy học.
- WebỌuest nhỏ: Trong một vài tiết học (ví dụ 2 đến 4 tiết), học sinh xử lí một đề tài chuyên môn bằng cách tìm kiếm thông tin và xử lí chúng cho bài trình bày, tức là các thông tin chưa được sắp xếp sẽ được lập cấu trúc theo các tiêu chí và kết hợp vào kiến thức đã có trước của các em.
WebỌuest có thể đuợc sử dụng ở tất cả các loại hình trường học. Điều kiện cơ bản là học sinh phải có kĩ năng đọc cơ bản và có thể tiếp thu, xử lí các thông tin dạng văn bản. Bên cạnh đó, học sinh cũng phải có những kiến thức cơ bản trong thao tác với máy tính và Internet.
WebỌuest có thể sử dụng cho mọi môn học. Ngoài ra, WebỌuest rất thích hợp cho việc dạy liên môn. Năm 1995, Bemìe Dodge ờ trường Đại học San Diego State University (Mĩ) đã xây dựng WebỌuest trong dạy học. Các đại diện tiếp theo là Tom March (úc) và Heinz Moser (Thụy Sỹ). Ý tưởng của họ là đưa ra cho học sinh một tình huống thực tiễn có tính thời sự hoặc lịch sử, dựa trên cơ sở những dữ liệu tìm được học sinh cần xác định quan điểm của mình về chủ đề đó trên cơ sở lập luận. Học sinh tìm được những thông tin, dữ liệu cần thiết thông qua những trang kết nối Internet links đã được giáo viên lựa chọn từ trước.
Hiện nay, việc ứng dụng WebỌuest đã trở nên phổ biến. WebỌuest không chỉ được sử dụng trong trừờng đại học mà một số trường phổ thông cũng đã dùng nó trong dạy học.
* Cấu trúc của một WebQuest
    Một WebỌuest thường gồm 5 phần: giới thiệu (Introductìon), nhiệm vụ (Task), tiến trình (Process), đánh giá (Evaluation), kết luận (Conclusion).
* Giới thiệu Introduction
    Phần này viết cho người đọc là các em học sinh. Viết một đoạn ngắn ờ đây giới thiệu cho học sinh về bài học, về các nhiệm vụ.
Nếu trong phần nhiệm vụ có yêu cầu các em phân vai hoặc theo một kịch bản nào đó thì phần giới thiệu là nơi chứng ta dàn dựng sân khấu.
Nếu không muốn dẫn nhập theo cách kích thích trí tưởng tượng như vậy, có thể nói tổng quan về bài học, cách tổ chức hoặc phân công thực hiện. Trong phần này, nên đưa ra một vấn đề chủ đạo, gợi ý, hướng dẫn. Về sau toàn bộ WebỌuest xoay quanh vấn đề này.
· Nhiệm vụ (Task)
Mô tả ngắn gọn, rõ ràng các kết quả mà học sinh phải đạt đuợc:
- Vấn đề đưa ra phải được giải quyết.
- Sản phẩm phải được thiết kế hoàn chỉnh.
- Các nhiệm vụ phức tạp phải nghiên cứu.
- Các ý kiến, nhận xét của cá nhân học sinh.
- Các bảng tổng kết.
- Các kết quả mang tính sáng tạo.
- Các nhiệm vụ yêu cầu học sinh phải biết xử lí và diễn đạt lại thông tin.
- Liệt kê tên các phần mềm sử dụng (nếu bắt buộc), không liệt kê các bước thực hiện (sẽ nêu ở trong phần tiến trình).
Có nhiều dạng nhiệm vụ trong WebỌuest. Dodge phân biệt những loại nhiệm vụ sau:
	Dang nhiệm vụ
	Giải thích

	Tái hiện thông tin (bài tập tường thuật)
	Học sinh tìm kiếm những thông tin và xử lí để trả lởi các câu hỏi riêng rẽ và chúng tỏ rằng họ hiểu những thông tin đó. Kết quả tìm kiếm thông tin, sẽ được trình bày theo cách đa phuơng tiện (ví dụ bằng chương trình PowerPoint) hoặc thông qua các áp phích, các bài viết ngắn,... Nếu chỉ là “cắt dán thông tin" không xử lí các thông tin đã tìm được như tóm tắt, hệ thống hoá thi không phải WebỌuest.

	Tổng hợp thông tin
(bài tập biên soạn)
	Học sinh có nhiệm vụ láy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và liên kết, tổng hợp chứng trong một sản phẩm chung. Kết quả có thể được công bố trên Internet, nhưng cũng có thể là một sản phẩm không phái thuộc dạng kĩ thuật số. Các thông tin được tập hợp phải được xử lí.

	Giải điều bí ẩn
	Việc đưa vào một điều bí ẩn có thể là phương pháp thích hợp làm cho người học quan tâm đến đề tài. Trong khi đó vấn đề sẽ là thiết kế một bí ẩn mà người ta không thể tìm thấy lời giải của nó trên internet, để giải nó sẽ phải thu thập thông tin từ những nguồn khác nhau, lập ra các mối liên kết và rút ra các kết luận.

	Bài tập báo chí
	Học sinh được giao nhiệm vụ, với tư cách là nhà báo tiến hành lập báo cáo về những hiện tượng hoặc những cuộc tranh luận hiện tại cùng với những bối cảnh nền và tác động của chúng. Để thực hiện nhiệm vụ này họ phải thu thập thông tin và xử lí chúng thành một bản tin, một bài phóng sự, một bài bình luận hoặc một dạng bài viết báo kiểu khác.


* Tiến trình Process

Có thể tóm tất cẩu trúc cúa một WebỌuest theo bảng sau:
	Các bước
	Mô tả

	Nhập đề
	Giáo viên giới thiệu về chủ đề. Thông thường, một WebỌuest bắt đầu với việc đặt ra tình huổng có vấn đề thực sự đối với người học, tạo động cơ cho người học sao cho họ tự muốn quan tâm đến đề tài và muốn tìm ra một giải pháp cho vấn đề.

	Xác định nhiệm vụ
	Học sinh được giao các nhiệm vụ cụ thể. Cần có sự thảo luận với học sinh để họ hiểu nhiệm vụ, xác định được mục tiêu riêng, cũng như có những bổ sung, điều chỉnh cần thiết. Tính phức tạp của nhiệm vụ phụ thuộc vào đề tài và trước tiên là vào nhóm đối tượng. Thông thường, các nhiệm vụ sẽ được xử lí trong các nhóm.

	Hướng dẫn nguồn thông tin
	GV hướng dẫn nguồn thông tin để xử lí nhiệm vụ, chủ yếu là những trang trong mạng Internet đã được giáo viên lựa chọn và liên kết, ngoài ra còn có những chỉ dẫn về các tài liệu khác.

	Thục hiện
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ trong nhóm. Giáo viên đóng vai trò tư vấn.
Trong trang WebỌuest có những chỉ dẫn, cung cấp cho người học những trợ giúp hành động, những hỗ trợ cụ thể để giải quyết nhiệm vụ.

	Trình bày
	Học sinh trình bày các kết quả của nhóm trước lớp, sử dụng PowerPoint hoặc tài liệu vãn bản, có thể đưa lên mạng.


2. Tìm hiểu về ứng dụng của WebQuest

    Có hai dạng WebQuest:
- Loại ngắn hạn: Được thiết kế để người học  hoàn thành trong một thời gian ngắn nhằm thu lượm kiến thức, tích hợp với kiến thức cũ và ứng dụng.

- Loại dài hạn: Được thiết kế để người học hoàn thành trong một thời gian dài nhằm  mở rộng, tinh lọc và tạo ra kiến thức mới.

2.1. Mục đích sử dụng WebQuest

     WebQuest được thiết kế nhằm giúp người học xử lí thông tin hơn là phải tốn thời gian tìm kiếm thông tin. WebQuest giúp người học phát triển các kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá.
     WebQuest là một thiết kế hướng dẫn khá phức tạp. Xây dựng một WebQuest hay, có thể đáp ứng được nhu cầu học trong bối cảnh phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Trong chương trình dạy học ở Việt Nam cách sử dụng WebQuest thích hợp nhất là thiết kế nó như một bài tập vè nhóm. Để công việc hoàn thành được nhanh chóng và chính xác thì đòi hỏi các thành viên trong nhóm phải biết cách hợp tác làm việc với nhau.

- Phát triển tư duy phê phán: Với tài liệu tìm được qua xử lí và báo cáo, các nhóm còn lại sẽ tìm ra cách khai thác vấn đề được trình bày.

- Phát triển tư duy sáng tạo: Việc thu thập thông tin rất cần thiết nhưng việc lựa chọn thông tin để đưa ra thảo luận còn cần thiết hơn.

- Học tập liên môn: Giúp cho người muốn tìm kiếm thông tin học hỏi thêm được nhiều kiến thức, không chỉ kiến thức cần tìm mag còn có nhiều kiến thức về các nội dung khác như đời sống, lịch sử…

- Gây hứng thú cho người học: WebQuest giúp tìm kiếm thông tin một cách chính xác và nhanh nhất, không làm nhiễu thông tin.

- Hướng đến việc đa dạng hóa học tập và trình bày: WebQuest yêu cầu người học phải tìm cách trình bày sao cho những người khác nghe cũng phải hiểu.
3. Tìm hiểu cách thiết kế WebQuest

3.1 Các bước thiết kế WebQuest

      WebQuest được thiết kế theo 8 bước sau: 1) chọn và giới thiệu chủ đề, 2) Tìm nguồn tài liệu học tập , 3) xác định mục đích, 4) xác định nhiệm vụ, 5) Thiết kế tiến trình, 6) Trình bày trang web, 7) Thục hiện WebỌuest, 8) Đánh giá và sửa chữa.
* Chọn và giới thiệu chủ đề
    Chủ đề cần phải có mối liên kết rõ ràng với những nội dung được xác định trong chương trình dạy học. chủ đề có thể là một vấn đề quan trọng trong xã hội, đòi hỏi học sinh phải tỏ rõ quan điểm. Quan điểm đó không thể được thể hiện bằng những câu trả lời như “đúng" hoặc “sai" một cách đơn giản mà cần phải lập luận quan điểm trên cơ sở hiểu biết về chủ đề. Những câu hỏi sau đây cần trả lời khi quyết định chủ đề:
· Chủ đề có phù hợp với chương trình đào tạo không?
· Học sinh có hứng thú với chủ đề không?
· Chủ đề có gắn với tình huống, vấn đề thực tiễn không?
· Chủ đề có đủ lớn để tìm được tài liệu trên Internet không?
Sau khi quyết định chọn chủ đề, cần mô tả chủ đề để giới thiệu với học sinh. Đề tài cần được giới thiệu ngắn gọn, dễ hiểu để học sinh có thể làm quen với một đề tài khó.
* Tìm nguồn tài liệu học tập
    Giáo viên tìm các trang web có liên quan đến chủ đề, lựa chọn những trang thích hợp để đưa vào liên kết trong WebQuest. Đối với từng nhóm bài tập riêng rẽ cần phải tìm hiểu, đánh giá và hệ thống hoá các nguồn đã lựa chọn thành dạng các địa chỉ Internet ( URL). Giai đoạn này thường đòi hỏi nhiều công sức. Bằng cách đó, người học sẽ được cung cấp các nguồn trực tuyến để áp dụng vào việc xử lí và giải quyết vấn đề. Những nguồn thông tin này được kết hợp trong tài liệu WebỌuest hoặc có sẵn ở dạng các siêu liên kết tới các trang web bên ngoài. Ngoài các trang web, các nguồn thông tin tiếp theo có thể là các thông tin chuyên môn được cung cấp qua email, CD hoặc các ngân hàng dữ liệu kĩ thuật số (ví dụ từ điển trực tuyến trong dạy học ngoại ngữ). Điều quan trọng là phải nêu rõ nguồn tin đối với từng nội dung công việc và trước đó các nguồn tin này phải được giáo viên kiểm tra về chất lượng để đảm bảo tài liệu đó là đáng tin cậy.
* Xác định mục đích

- Cần xác định một cách rõ ràng những mục tiêu, yêu cầu đạt được trong việc thực hiện WebQuest.
- Các yêu cầu cần phù hợp để học sinh có thể đạt được.
* Xác định nhiệm vụ:

   Để đạt được mục đích của hoạt động học tập, học sinh cần phải giải quyết một nhiệm vụ hoặc một vấn đề có ý nghĩa và vừa sức. Vấn đề hoặc nhiệm vụ phải cụ thể hoá đề tài đã được giới thiệu. Nhiệm vụ học tập cho các nhóm là thành phần trung tâm của WebQuest. Nhiệm vụ định hướng cho hoạt động của học sinh, cần tránh những nhiệm vụ theo kiểu ôn tập, tái hiện thuần tuý.
Như vậy, xuất phát từ một vấn đề chung cần phải phát biểu những nhiệm vụ riêng một cách ngắn gọn và rõ ràng. Nhiệm vụ cần phong phú về yêu cầu, về phương tiện có thể áp dụng, các dạng làm bài. Thông thường, chủ đề được chia thành các tiểu chủ đề nhỏ hơn, để từ đó xác định nhiệm vụ cho các nhóm khác nhau. Các nhóm cũng có thể có nhiệm vụ giải quyết vấn đề từ những góc độ tiếp cận khác nhau.
* Thiết kế tiến trình

    Sau khi đã xác định nhiệm vụ của các nhóm học sinh, cần thiết kế tiến trình thực hiện WebQuest. Trong đó đưa ra những chỉ dẫn, hỗ trợ cho quá trình làm việc của học sinh. Tiến trình thực hiện WebỌuest gồm các giai đoạn chính là: nhâp đề, xác định nhiệm vụ, hướng dẫn nguồn thông tin, thực hiện, trình bày, đánh giá.
* Trình bày Web

    Các nội dung đã được chuẩn bị trên đây, bây giờ cần sử dụng để trình bày WebQuest. Để lập ra trang WebQuest, không đòi hỏi những kiến thức về lập trình và cũng không cần các công cụ phức tạp để thiết lập các trang HTML. Về cơ bản chỉ cần lập luận WebQuest, ví dụ trong chương trình Word và nhớ trong thư mục HTML, không phải như thư mục DOC. Có thể sử dụng các chương trình điều hành Web, ví dụ như FrontPage, tham khảo các mẫu WebỌuest trên Internet hiện có. Trang WebỌuest được đưa lên mạng nội bộ để sử dụng.
* Thực hiện Web
    Sau khi đã đưa WebQuest lên mạng nội bộ, tiến hành thử với học sinh để đánh giá và sửa chữa.
* Đánh giá và sửa chữa
    Việc đánh giá WebQuest để rút ra kinh nghiệm và sửa chữa cần có sự tham gia của học sinh, đặc biệt là những thông tin phản hồi của học sinh về việc trình bày cũng như quá trình thực hiện WebQuest. có thể hỏi học sinh những câu hỏi sau:
- Các em đã học được những gì?
- Các em thích và không thích những gì?
- Có những vấn đề kĩ thuật nào trong WebQuest?
3. 2. Các tiêu chí của một bài WebQuest

-    Chất lượng của Webquest phụ thuộc vào ý tưởng, vì vậy khi thiết kế, ta cần kiểm tra xem có đạt được các tiêu chí sau hay không:
-   Các nhiệm vụ đưa ra cho học sinh trong bài tập dạng WebỌuest phải là các vấn đề lí thú, phức tạp, thách thức, là phiên bản thu nhỏ của các công việc mà người lớn đang thực hiện ngoài xã hội.
-  Để thực hiện được những yêu cầu của giáo viên trong Webquest, học sinh phải vận dụng các kĩ năng tư duy ở mức độ cao như tổng hợp, phân tích, giải quyết tình huống, sáng tạo và đưa ra quyết định chứ không chỉ đơn thuần là lầm những bài tập đã có sẵn đáp án hay chỉ đọc bài rồi trả lởi đúng sai.
-  Một WebQuest phải sử dụng được các nguồn tư liệu phong phú trên Internet. Nguồn trong một Webquest phải dựa trên các thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và được cập nhât thưởng xuyên.
Trong điều kiện không có Internet trong trường, giáo viên chúng ta có thể tải các trang web này về sẵn trong máy tính, hoặc sử dụng các nguồn tư liệu khác (Word, Excel, sách, báo chí,...). Điều quan trọng là các tư liệu này phái là các tư liệu “sống" chứ không phải chỉ là các bài giảng của giáo viên hay những bài đã được kiểm định kĩ càng trong sách giáo khoa.
IV. Tìm hiểu phần mềm IMINDMAP 5

1. Tìm hiểu về bản đồ tư duy

1.1. Mục đích giáo dục của bản đồ tư duy
    Bản đồ tư duy có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau: trên giấy, trên bảng hoặc trên máy tính. Bản đồ tư duy số có thể được tạo bằng các phần mềm ứng dụng như MicrosoftPowerPoint hay MicrosoftWord,hay bằng các phần mềm tạo bản đồ tư duy nâng cao và chuyên biệt như iMindMap 5. Bản đồ khái niệm là mộtý tưởng tương tự, nhưng chú trọng đến mối liên kết giữa các khái niệm qua từng cấu trúc đa dạng, trong khi đó bản đồ tư duy được sắp xếp theo hướng phân cấp các nhánh thể hiện mối quan hệ quanh ý trung tâm.
Với mục đích giáo dục bản đồ tư duy dùng để:
-  Động não ý tưởng: Người học xác định ý tưởng quanh những chủ đề cho trước và liệt kê các ý tưởng liên quan đến chủ đề đó.
-  Phân loại ý tưởng: Sau khi liệt kê một loạt ý tưởng, người học bắt đầu tìm mối liên kết giữa các ý tưởng và phân loại chúng sao cho bản đồ tư duy trở nên có hệ thống và dễ dàng phân tích.
-  Xác định vấn đề và giải pháp: Trong một số trường hợp, bản đồ tư duy có thể giúp xác định những vấn đề để người học có thể đưa ra những cách giải quyết phù hợp.
-  Ghi chép và trình bày ý tưởng: Người học có thể sử dụng bản đồ tư duy để ghi lại và trình bày ý tưởng một cách trực quan.
      Đối với giảng dạy trong lớp học, bản đồ tư duy có thể đuợc sử dụng ở các thời điểm khác nhau trong giờ học cho các mục đích khác nhau:
-  Tìm hiểu nội dung một chủ đề mới: Giáo viên cung cấp chủ đề cho người học, yêu cầu họ liệt kê các ý tưởng quanh chủ đề đó.
-  Để người học lĩnh hội tri thức mới: Giáo viên yêu cầu người học tạo bản đồ tư duy để tổng kết, hệ thống lại những vấn đề cơ bản vừa mới được lĩnh hội giúp học sinh củng cố bước đầu, khắc sâu trọng tâm. Giáo viên cũng có thể kết hợp sử dụng bản đồ tư duy với các câu hỏi làm rõ các chủ đề, qua đó sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn và nắm kiến thúc một cách có hệ thống.
-  Để kiểm tra đánh giá kết quả học tập: Giáo viên yêu cầu người học vẽ bản đồ tư duy về một chủ đề học tập, qua đó giúp giáo viên đánh giá đuợc mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh.
-  Những giá trì mang lại khi sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học
        Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy giúp thay đổi cách giảng dạy từ “thầy đọc - trò chép" sang cách tiếp cận kiến tạo kiến thức và suy nghĩ, lí tưởng là bản đồ tư duy được xây dựng theo quá trình từng bước khi giáo viên và người học tương tác với nhau, vì đây là một hoạt động vừa mang tính phân tích vừa mang tính nghệ thuật, nó làm cho bộ não hoạt động một cách đa dạng, huy động hết các chức năng nhận thức của nó. Vì đặc điểm đơn giản và thú vị, bản đồ tư duy có thể được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau.
1.2. Các giá trị mang lại khi sử dụng bản đồ tư duy: 
+ Kích thích gợi nhớ (hồi tưởng): Bất kì khi nào thông tin xuất hiện trong bộ não, bản đồ tư duy cho phép các ý tưởng được ghi lại rất nhanh vào một hệ đuợc tổ chức.
+ Tạo hứng khởi và kích thích sáng tạo: Bản đồ tư duy cho phép giải phóng cách suy diễn cổ điển theo phương thức ghi chép sự kiện theo dòng, cho phép các ý tưởng mới được hình thành nhanh chóng theo luồng tư duy xuất hiện.
+ Hỗ trợ giải quyểt vấn đề Bản đồ tư duy cho phép người học có được cái nhìn tổng quát, cũng như nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ.
+ Hỗ trợ lập kế hoạch: Bản đồ tư duy hỗ trợ người học hệ thống hoá tất cả các thông tin liên quan một cách đơn giản từ việc lập kế hoạch viết một bức thư đến viết một kịch bản, một cuốn sách, hoặc lập kế hoạch cho một cuộc họp, một ngày nghỉ,...
+ Hiệu quả trong trình bày. Bản đồ tư duy hỗ trợ người trinh bày tổ chức các ý kiến hợp lí, dễ hiểu và trình bày mà không cần phải nhìn vào biên bản có sẵn.
+ Tương tác cao: Trong quá trình tạo bản đồ tư duy, người học có thể tương tác với bạn học của mình và với giảng viên.
2. Hướng dẫn sử dụng IMINDMAP 5

2.1.Giới thiệu và khởi động iMindMap 5
     IMindMap là sản phẩm số lấy ý tưởng từ bản đồ tư duy MindMap. Luyện tập với chương trình này, người sử dụng sẽ hình thành cách ghi chép và suy nghĩ tổng thể cũng như chi tiết. iMindMap là một công cụ tư duy thực sự hiệu quả bởi nó tối đa hoá được nguồn lực của cá nhân và tập thể. Mỗi thành viên đều rèn luyện được khả năng tư duy, kĩ năng thuyết trình và làm việc khoa học. Giống như Mindjet MindManager Pro, iMindMap là phần mềm dùng để tạo các bản đồ tư duy (MindMap). Điều đặc biệt ở đây chính là: iMindMap được đầu tư xây dựng và phát triển bởi chính Tony Buzan, tác giả rất nổi tiếng với những cuốn sách viết về MindMaps. có thể nói iMindMap là một chương trình rất được mong đợi của giới tin học, bởi sự quy mô, giao diện đẹp.
Sau khi cài đặt thì có biểu tượng tên màn hình.

Để khởi động thực hiện các bước sau:

Kích đúp chuột vào bieur tượng chương trình IMINDAP trên màn hình desktop hoặc menu Start – Iall Programs – Imindmap 5
2. 2. Tạo biểu tượng cho y tưởng trung tâm
   Sử dụng một hình ảnh trung tâm để giúp đại diện cho mục tiêu hoặc chủ đề là một yếu tổ quan trọng trong bản đồ tu duy có hiệu quả.
+ Mở Imindmap
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Chọn nút New Document trên thanh công cụ ờ hàng đằu.
* Chọn một hình ànhr cho chù đê trung tâm từ các thư viện cung cãp
Chọn hình ảnh và cách bấm choose, hoặc bằng cách nhấp đúp vào hình ảnh đó, cũng có thể sử dụng hình ảnh bằng cách chọn Browse.
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* Hình ành trung tâm
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3. Tạo chi nhánh chính

    Bạn cần thêm các ý tưởng chính kết nối với chủ đề trung tâm. Các nhánh chính sẽ đại diện cho các ý tưởng chính, các khái niệm chính hoặc “móc" mà trên đó treo tất cả các ý tưởng liên quan.
3.1.Tạo các nhánh chính
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Nhấp chuột trái trên vòng tròn màu đỏ của hình ảnh trung tâm (sẽ xuất hiện khi di chuyển con trỏ chuột qua ảnh trung tâm) và kéo chuột ra phía ngoài cho đến khi đạt được các chi nhánh chiều dài mong muốn.
3.2.Tạo nhãn cho chi nhánh
    Tạo nhãn văn bản sau khi tạo chi nhánh và nhấn enter. Khi đó nhãn văn bản sẽ được tự động gắn liền với chi nhánh.
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* Mẹo nhó: Để tư duy có hiệu quả, chỉ nên sử dụng một từ khoá trên nhánh, sử dụng một từ đơn sẽ tốt hơn trong việc thúc đẩy suy nghĩ và giúp đỡ sự gọi lại bộ nhớ so với những mệnh đề hay những câu.
Tiếp theo, tạo ra số nhánh, để đại diện cho các khái niệm chính. Hãy xem ví dụ dưới đây.
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       IMindMap cũng có sẵn một tính năng được gọi là “SmartLayout". Mục đích chính của tính năng này là để tạo ra iMindMaps một cách nhanh chóng.
3.3.Cài đặt Smartlayout
      SmartLay out tự động đưa ra bản đồ tư duy mà không cần phải lo lắng về các văn bản, chi nhánh hoặc hình ảnh va chạm, chồng chéo. SmartLayout được kích hoạt theo mặc định, và nếu bất kì chi nhánh, văn bản hoặc hình ảnh có được trong một khoảng cách nhất định từ các nhánh khác, sau đó các nhánh sẽ điều chỉnh tự động để tránh chồng chéo. có thể bật hoặc tắt SmartLayout bằng cách chọn nó từ menu Settìngs SmartLayout trong tab Format. Điều này sẽ sắp xếp bản đồ của các thiết lập có trong cửa sổ Settings SmartLayout.
Bạn có thể nhanh chóng chèn các chi nhánh mới và thêm một nhãn văn bản bằng cách sử dụng các phím tắt sau đây mà không cần thiết phải sử dụng chuột:
	Insert child branch (thêm chi nhánh con)
	Tab

	Insert sibling branch (thêm chi nhánh)
	Enter

	Insert child boxbranch (thêm chi nhánh con có ghi chú)
	shift 4- Tab

	Insert sibling boxbranch (thêm chi nhánh có ghi chú)
	shift 4- Enter

	Navìgatìon (dĩ chuyển sang các nhánh bằng các mũi tên)
	Use Arrows keys


* Để thay đổi font chữ, màu sắc hoặc kích thước của văn bản, kích chuột trái một lần vào các chi nhánh của văn bản ta muốn thay đổi, rồi chọn các thiết lập bằng cách sử dụng thanh định dạng ở gần trên cùng của cửa sổ chính. Ta không cần phải làm nổi bật các văn bản để thay đổi nó.
3.4. Sửa chữa, di chuyển chi nhánh
    Để thay đổi hoặc di chuyển chi nhánh, ta nhấp chuột trái và kéo chuột qua vòng tròn màu xanh, xuất hiện khi trỏ chuột vào cuối bất kì chi nhánh nào. Điều này giúp cho việc kéo dài, rút ngắn thời gian, nâng cao hoặc hạ thấp chi nhánh.
4. Tạo thêm hình ảnh, biểu tượng cho y tưởng chính

     Sử dụng hình ảnh và biểu tượng khi tạo ra các chi nhánh chính của bạn sẽ giúp thúc đẩy trí tưởng tượng và có thể hỗ trợ bộ nhớ thông qua khả năng của hình ảnh để kích hoạt tư duy của bạn.
4.1.Thư viện hình ành
    Thư viện hình ảnh chứa hơn 3000 hình ảnh có thể duyệt để đưa vào bản đồ tư duy. Để truy cập thư viện ảnh, kích vào tab Insert trên thanh công cụ chính, và sau đó chọn thư viện ảnh.
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4.2.Thư viện biếu tượng
     Thư viện biểu tượng chứa rất nhiều các biểu tượng có thể được sử dụng trong bản đồ tư duy. Các biểu tượng được phân loại thành các loại dễ dàng điều chỉnh. Để truy cập vào thư viện biểu tượng, ta thực hiện như sau:
>Vào tab Insert trên thanh công cụ chính và sau đó chọn Icon Library (ở bên phái của thư viện hình ảnh). Thư viện biểu tượng sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển phía trên bên phải của màn hình.
4.3. Chèn một hình ảnh từ thư viện hình ảnh và biểu tượng
    Để đính kèm hình ảnh hoặc biểu tượng cho chi nhánh, trước tiên phải làm cho chi nhánh hoạt động trước khi sử dụng hình ảnh / biểu tượng. Với các chi nhánh được lựa chọn, nháy đúp chuột vào hình ảnh / biểu tượng muốn sử dụng và nó sẽ xuất hiện chi nhánh.
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4.4.Di chuyền hình ành
     Bạn có thể nhấp vào và ké hinhảnh đái bá; ld vị trí khác trên bản đồ tư duy.
4.5.Thay đồi kích thước một hình ành
     Kích chuột vào hình ảnh, sau đó nhấp và kéo trên bất kì tấm nút cúa hình.
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4.6.Xoay hình ành
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    Để xoay hình ảnh nhấp chuột và kéo vào công cụ  xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải của hình ảnh được lựa chọn.
5.Tạo thêm chi nhánh con
   Từ nhánh chính, các nhánh con cấp 1, cấp 2,... có thể được vẽ một cách nhanh chóng và dễ dàng để tạo điều kiện thuận lợi cho một cấu trúc hài hoà.
*Thêm chi nhánh con
     Bạn cồ thể tạo ra các chì nhánh con từ các chì nhánh chính hiện cồ bằng cách nhấn vào và kéo tù vòng tròn trung tâm màu đỏ (xuẩt hiện khi bạn trỏ vào cuổi cúa một chi nhánh). iMindMap sẽ tự động tạo nhánh mỏng hơn để mô tả cáp độ tiếp theo cúa các ý tường.
6. Tạo mối quan hệ và tạo ranh giới
6.1.Tạo mối quan hệ
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      Để các kết nối bên trong và giữa các mô hình, chi nhánh hoặc giữa các bản đồ khác nhau về không gian làm việc (nếu có MultiMaps), có thể sử dụng tính năng quan hệ.
Để thêm các mối quan hệ:

- Đầu tiên chọn tab Home trên thanh công cụ chính và sau đó chọn mối quan hệ.
- Chọn kết thúc của một trong các nhánh mà bạn muốn kết nối với nhau và sau đó nhấp vào và kéo đến các chi nhánh liên quan.
- Khi thả chuột, mổi quan hệ cúa bạn sẽ xuẩt hiện kết nổi hai ý tuờng.
- Để thêm vãn bản vào mối quan hệ, chỉ cần nhâp vào khi nó được chọn hoặc hoạt động.
- Để thay đổi hình dạng mũi tên, chỉ cần nhấp và kéo chuột qua các điểm kiểm soát (vòng tròn màu sanh) xuất hiện bên trong chiều dài của mối quan hệ. có thể thêm các điểm kiểm soát để làm cho chúng linh hoạt hơn bằng cách giữ phím shilt và nhấp vào nơi mà bạn muốn các điểm kiểm soát mới xuất hiện.
- Thay đổi màu sắc của mối quan hệ mà vẫn đảm bảo mối quan hệ được chọn và thêm bằng cách sử dụng công cụ chi nhánh màu Selector.
- Có thể định dạng thêm mối quan hệ bằng cách vào tab Format và chọn Relationship.
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6.2.Tạo ranh giới
   Để làm cho mỗi chủ đề nổi bật hơn, ta có thể thêm ranh giới cho chủ đề đó, thực hiện như sau:
* Trên tab Home, chọn Boundary. Ranh giới điện toán sẽ bao quanh chủ đề được lựa chọn, ví dụ chọn Boundary hình dám mây cho nhánh 1.
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* Nếu muốn sửa đổi, bổ sung màu sắc và hình dạng của ranh giới, nhấp đúp chuột vào bên trong ranh giới để xuất hiện hộp thoại Fomat Boundary. Khi đó ta có thể điều chỉnh màu sắc, Padding, biên độ và tần số của các ranh giới.
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7. Chuyển nhánh đến vị trí mới bằng cách sử dụng kéo và thả

    Chọn nhánh bạn muốn di chuyển trong khi giữ nút chuột trái kéo đến các chi nhánh mong muốn. Khi chèn các chi nhánh vào một chi nhánh mới, bạn sẽ thấy một bóng màu xắm nhỏ của các khoá chi nhánh vào cuối của các chi nhánh mới như trong hình sau:
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     Chi nhánh và các chi nhánh con sau đó sẽ được di chuyển. Khi di chuyển các chi nhánh hoặc cắt và dán các nhánh, iMindMap sẽ tự động lật các nhánh để nhánh có cấu trúc tương tự. SmartLayout sẽ đảm bảo rằng bất kì chi nhánh được chuyển không va chạm hoặc chồng chéo với bất kì văn bán, nhánh hoặc hình ảnh.
8. Chèn thông tin vào bản đồ tư duy
    Để giải thích và khám phá các khái niệm cụ thể, ta có thể liên kết các tập tin, hoặc ghi chú với một số chi nhánh khác.
8.1.Đính kèm file và các liên kết
    Để đính kèm một liên kết đến một chi nhánh, thục hiện nhu sau:
Chọn nhánh cần liên kết bằng cách kích chuột vào nhánh đó.
Vào tab Home trên thanh công cụ chính và sau rồi chọn Link:
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Ngoài ra, có thể kích chuột phải vào chi nhánh và chọn liên kết Insert. Các bảng điều khiển bên siêu liên kết sẽ xuất hiện ở bên phải của màn hình. Bạn có thể thêm một liên kết đến một tập tin bằng cách chọn biểu tượng thư mục và accs định vị các tập tin. Bạn có thêm liên kết đến một trang Web bằng cách nhấn vào biểu tượng và nhập URL
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8.2.Thèm ghi chú văn bàn
     Khi cần chỉ định một lưu ý đến một chủ đề để biết thêm thông tin hoặc dữ liệu chi nhánh, ta sử dụng “Ghi chú" p .
^ vàotab Home trên thanh công cụ chính, chọn Note,một hộp sẽ mở ra bên phải của màn hình để bạn có thể nhâp các ghi chú.
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8.3.MuttiMaps
    Ta có thể chèn một số bản đồ tư duy khác nhau vào cùng một không gian làm việc. Tính năng này cho phép liên kết nhiều ý tưởng trung tâm theo ý muốn.
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9. Xem bản đồ tư duy 3D
    Bản đồ tư duy 3D là một đối tượng 3 chiều, cho phép ta lướt xung quanh nó từ các góc độ khác nhau.
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    Để xem bản đồ tư duy 3 D vào tab Home 3D View

    Có thể sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím, hoặc 3D Control Panel (ở góc dưới cùng bên phải của không gian làm việc) hoặc sử dụng con chuột.
10. Xuất bản đồ tư duy
    Những lựa chọn xuất một số đối tượng trong iMindMap, đem lại cho ta sự lựa chọn trong cách bạn muốn chia sẻ và vận chuyển bản đồ tư duy. Các lựa chọn đó bao gồm:
	- Xuất một tập tin ảnh.
- Xuất sang một SVG.
- Xuất sang PDF và tài liệu.
- Xuất như một trang web.
	- Xuất như một bảng tính.
- Xuất như trình bày và trình bày tương tác.
- Xuất với Microsoít Project.



C. KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG

      Việc sử dụng phần mềm dạy học làm phương tiện dạy học các môn học, giúp cho việc học tập của học sinh như là một công cụ hỗ trợ cho việc dạy và học nhằm góp phần rèn luyện kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng giao tiếp, độc lập giải quyết các vấn đề, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin nhằm góp phần củng cố tư tưởng học suốt đời cho tất cả mọi người.

    Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm gần đây việc ứng dụng CNTT vào dạy – học đã và đang trở thành một xu thế phát triển mạnh mẽ ở các trường học, cấp học.

    Qua những năm đứng lớp, tôi luôn ý thức việc sử dụng đồ dùng dạy học trực quan (tranh, ảnh, sơ đồ, mô hình, vật mẫu,…) vào các tiết dạy tôi cảm thấy các em rất hứng thú học tập và tiếp thu bài nhanh hơn, đồng thời giáo viên đỡ mất thời gian trong việc giải thích, thuyết trình các hiện tượng hoặc đối tượng mà học sinh cần nghiên cứu. Vì vậy, tiết học trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những tiết dạy không có sử dụng đồ dùng dạy học trực quan.
      Phần mềm dạy học có thể hiển thị thông tin dưới dạng văn bản, kí hiệu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ, ảnh chụp,…. Với các hình thức hoạt động đơn giản như bấm phím, di chuyển và kích chuột để lựa chọn và ra các lệnh theo chủ định. Học sinh sẽ rất hứng thú khi thấy yêu cầu của mình đề ra được thực hiện liền ngay tức thời, điều này có tác dụng kích tích hứng thú rất mạnh mẽ trong hoạt động tự học. Phần mềm dạy học cũng cho phép giáo viên lựa chọn các tài liệu trực quan cần cho từng phần của bài học và sử dụng chúng rất thuận tiện trong giảng dạy.

     Với phần mềm mở giáo viên có thể tự mình xây dựng, thiết kế những bài giảng, bài tập… để làm tư liệu giảng dạy. Phần mềm dạy học có thể giúp học sinh tự tìm kiếm tri thức mới, tự ôn tập, luyện tập theo nội dung tùy chọn.
     Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đã xuất hiện nhiều phương tiện dạy học trực quan trong đó phương tiện nghe – nhìn chiếm một vị trí rất quan trọng. Tôi đã tìm hiểu và ứng dụng thực tế, cuối cùng tôi đã chọn được một số phương tiện ứng dụng CNTT vào việc giảng dạy. Cụ thể là sử dụng phần mềm đa phương tiện Microsoft Power Point; Violet; Lecture Maker trong công tác dạy – học.
    Vì vậy chúng ta cần phải thấy được những ưu điểm của việc ứng dụng CNTT vào dạy – học  để phát huy được những điểm mạnh của nó…….. Đây cũng chính là nền tảng để kích thích sự hứng thú học tập của các em, từ đó các em sẽ chủ động và sáng tạo hơn trong học tập. 

    Dưới đây là một số giáo án sử dụng phần mềm Microsoft Power Point mà tôi đã áp dụng trong giảng dạy từ rất nhiều năm tôi đứng lớp. Tôi nhận thấy học sinh khi học rất có hứng thú và dễ hiểu bài thông qua các hình ảnh, các video,…. Học sinh nắm được kiến thức một cách dễ dàng và chủ động hơn. Không khí học tập của lớp sôi nổi hơn góp phần to lớn vào kết quả học tập của các em học sinh.

            Trên đây là những vấn đề cơ bản mà tôi đã tìm hiểu về: “ Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học”. Bài viết không tránh được những hạn chế, thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của BGH và đồng nghiệp.

           Tôi xin chân thành cảm ơn!                           

                                                                                    Người báo cáo

Lê Thị Linh
�EMBED Unknown���
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